	
	



BÀI 6: NGUYÊN PHÂN
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phát biểu được các khái niệm chu kì tế bào, nguyên phân.

· Mô tả được diễn biến 4 pha (G1 - S – G2 - M) trong chu kì tế bào và quá trình biến đổi nhiễm sắc thể ở 4 kì (kì đầu - kì giữa - kì sau - kì cuối) của nguyên phân.

· Nêu được ý nghĩa của nguyên phân đối với tế bào và cơ thể.
· Kĩ năng

·  Giải được các bài tập có liên quan đến nguyên phân và chu kì tế bào.
· Quan sát, phân tích tranh hình
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Biến đổi về hình thái của NST trong chu kì tế bào

Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân chia. Chu kì tế bào gồm kì trung gian (chiếm phần lớn thời gian của chu kì) và quá trình nguyên phân.

Nhiễm sắc thể trải qua quá trình biến đổi về hình thái và cấu trúc thông qua sự thay đổi mức độ đóng xoắn của chất nhiễm sắc. Ở kì trung gian, NST dãn xoắn tối đa, sau đó mức độ đóng xoắn tăng dần từ kì đầu đến kì giữa của nguyên phân. Từ kì sau đến kì cuối NST dần dãn xoắn trở lại.
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Hình 1. Chu kì tế bào và sự biến đổi về hình thái NST

Lưu ý: Khi nói tới biến đổi của tế bào thì dùng thuật ngữ “pha” (G1 – S – G2 – M); còn khi nói tới biến đổi hình thái của NST thì dùng thuật ngữ “kì” (kì trung gian - kì đầu - kì giữa - kì sau - kì cuối).
2. Diễn biến cơ bản của nguyên phân

Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó NST nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của NST trong tế bào mẹ. Xảy ra cùng với nguyên phân là sự phân chia tế bào chất, các bào quan và màng nhân thành ra hai tế bào với thành phần bằng nhau.

Nguyên phân và phân chia tế bào chất cùng được gọi là kì nguyên phân của chu kì tế bào - sự phân chia của tế bào mẹ thành hai tế bào giống hệt nhau và giống cả tế bào mẹ.
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Hình 2. Sơ đồ các giai đoạn của quá trình nguyên phân

Kì trung gian (gian kì): là một giai đoạn trong chu kì tế bào, do đó có thể nói kì trung gian không phải là một kì nằm trong giai đoạn nguyên phân. Kì trung gian chia ra là ba pha chính là G1, S, G2. Trong suốt các pha này tế bào tích trữ một số lớn các nguyên liệu từ ngoài môi trường, gia tăng cả về thể tích lẫn khối lượng. Đặc biệt pha S là giai đoạn mà các sợi nhiễm sắc bắt đầu nhân đôi để bước vào kì nguyên phân. Vào kì này, NST ở dạng sợi mảnh, mỗi NST đơn nhân đôi tạo thành hai NST đơn và đính nhau ở tâm động hình thành NST kép, trung tử cũng tự nhân đôi.

Kì đầu: Các sợi nhiễm sắc bắt đầu co xoắn lại tạo nên NST kép bao gồm hai NST đơn bám với nhau tại tâm động. Nhân con và màng nhân bị tiêu biến dần đi. Trung tử nhân đôi sau đó di chuyển đến hai cực của tế bào chuẩn bị cho sự hình thành thoi vô sắc.

Kì giữa: Các sợi tơ vô sắc giúp NST di chuyển về mặt phẳng của thoi phân bào. Các NST kép di chuyển tới mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, các NST lần lượt xếp thành 1 hàng dọc.

Kì sau: NST kép tách đôi cho hai NST đơn đi về hai phía của thoi vô sắc. Các sợi tơ của thoi vô sắc co ngắn lại đẩy các tâm động của NST đơn ra hai đầu của tế bào.

Kì cuối: Ở kì cuối, các NST giờ đây đã tập hợp về hai cực của tế bào. Các nhân con và màng nhân đã hình thành trở lại chia tách một nhân tế bào mẹ thành hai nhân tế bào con giống nhau. Các NST của hai tế bào con tháo xoắn thành sợi nhiễm sắc.
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Hình 3. Diễn biến các kì của nguyên phân
3. Ý nghĩa của nguyên phân

Nguyên phân giúp cho cơ thể tăng số lượng tế bào để lớn lên, đảm bảo ổn định về mặt di truyền ở cấp tế bào.

Nếu các tế bào của cá thể không thể phân chia, cơ thể không có tế bào mới sinh ra. Nhờ có nguyên phân mà một cây khoai lang hoặc cây sắn có thể được tạo thành từ chỉ một đoạn thân của chúng.

Nguyên phân có ý nghĩa sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định số NST, số crômatit, số tâm động trong một tế bào qua các kì của quá trình nguyên phân
· Phương pháp giải

NST nhân đôi ở kì trung gian và tồn tại ở tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau NST kép bị chẻ dọc tại tâm động và tạo thành hai NST đơn và phân li về hai cực của tế bào. Crômatit chỉ tồn tại ở dạng NST kép, mỗi NST kép gồm có hai crômatit. Mỗi NST dù ở dạng kép hay đơn đều có 1 tâm động, trong tế bào có bao nhiêu NST thì có bấy nhiêu tâm động.

Từ đó ta có thể xác định được số NST trong tế bào, số crômatit, số tâm động của một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân:

	Kì
	Trung gian
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Số NST đơn
	0
	0
	0
	4n
	2n

	Số NST kép
	2n
	2n
	2n
	0
	0

	Số crômatit
	4n
	4n
	4n
	0
	0

	Số tâm động
	2n
	2n
	2n
	4n
	2n


Ví dụ (Câu 5 - SGK trang 30): Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
A. 4.
B. 8.
C. 16.
D. 32.
Hướng dẫn giải

Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân: bộ NST lưỡng bội 2n kép nên số NST trong tế bào đó bằng 16.

Chọn C.
· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Nếu trong kì đầu của quá trình nguyên phân, một tế bào có 60 crômatit thì sau khi chu kì tế bào kết thúc, các tế bào con của nó sẽ có số NST là 
A. 15.
B. 30.
C. 45.
D. 6.
Hướng dẫn giải

Ở kì đầu của nguyên phân do NST đã nhân đôi nên một tế bào có 60 crômatit thì sau khi chu kì tế bào kết thúc, các tế bào con của nó sẽ có số NST là 30.

Chọn B.

Ví dụ 2: Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là

A. 14.
B. 21.
C. 15.
D. 28.
Hướng dẫn giải

Hợp tử đang ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 
[image: image5.wmf]Þ

 Hợp tử đã nguyên phân 3 lần. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra 23 = 8 (tế bào con).

Các tế bào con đang ở kì giữa nên mỗi tế bào con đều chứa 4n crômatit.
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 Số NST có trong hợp tử này là 336:8:2 = 21.

Chọn B.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Một loài có 2n = 18 NST. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 5400 mạch pôlinuclêôtit mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là
A. 6 lần.
B. 5 lần.
C. 8 lần.
D. 4 lần.
Câu 2: Trật tự đúng của các giai đoạn trong nguyên phân là


A. kì giữa, kì cuối, kì sau, kì đầu.
B. kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

C. kì đầu, kì sau, kì giữa,
 kì cuối.
D. kì sau, kì giữa, kì đầu, kì cuối.
Câu 3: Giai đoạn của nguyên phân khi NST bắt đầu co xoắn được gọi là ..., giai đoạn màng nhân xuất hiện trở lại bao quanh các NST được gọi là...

A. kì sau, kì cuối.
B. kì đầu, kì giữa.
C. kì đầu, kì cuối.
D. kì giữa, kì cuối.
Câu 4: Giai đoạn của nguyên phân khi các NST nằm ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào được gọi là..., giai đoạn khi NST kép bắt đầu phân tách được gọi là ...

A. kì giữa, kì sau.
B. kì giữa, kì cuối
C. kì đầu, kì giữa.
D. kì sau, kì cuối.
Câu 5: Một tế bào của người (2n = 46 NST) đang ở kì sau của nguyên phân, số lượng NST trong tế bào bằng 
A. 46 đơn.
B. 92 đơn.
C. 23 kép.
D. 46 kép.
Bài tập nâng cao

Câu 6: Một tế bào có 8 NST ở kì trung gian. Có bao nhiêu NST và ở dạng nào được tìm thấy ở tế bào này nếu nó đang ở

a. kì đầu của nguyên phân?

b. kì sau của nguyên phân?

c. kết thúc giai đoạn phân chia tế bào chất của nguyên phân?

Câu 7:

a. Nêu ý nghĩa của các NST co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì trước của nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ? Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

b. Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào và có số lượng bao nhiêu? Biết rằng mọi diễn biến trong nhóm tế bào như nhau.

Câu 8: Trong tế bào của người, bộ nhiễm sắc thể 2n chứa hàm lượng ADN bằng 
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 cặp nuclêôtit. Hãy cho biết các tế bào sau đây chứa bao nhiêu cặp nuclêôtit?

A. Tế bào ở pha G1.
B. Tế bào ở pha G2.
C. Tế bào nơron.
D. Tinh trùng.
ĐÁP ÁN

	1-D
	2-B
	3-C
	4-A
	5-B


Câu 6: Số NST quan sát được ở các kì như sau:

a. Kì đầu của nguyên phân: 8 NST kép.

b. Kì sau của nguyên phân: 16 NST đơn.

c. Kết thúc giai đoạn phân chia tế bào chất của nguyên phân: 8 NST đơn.

Câu 7:

a.

Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để việc phân chia được dễ dàng không bị rối do kích thước của NST.

Ở kì trước của nguyên phân nếu thoi phân bào bị phá huỷ thì các NST sẽ không di chuyển về các tế bào con và tạo ra tế bào tứ bội do NST đã nhân đôi. 

Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa:

+ Các NST tương đồng trong giảm phân tiếp hợp với nhau nên có thể xảy ra trao đổi chéo làm tăng biến dị tổ hợp.

+ Mặt khác do NST tương đồng bắt đôi từng cặp nên sự phân li của các NST làm giảm số lượng NST đi một nửa (các NST kép tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo là do chúng bắt đôi với nhau),

b. NST kép có thể có ở 1 trong các kì sau: kì trung gian lần phân bào I sau khi đã nhân đôi, kì đầu I, kì giữa I, kì sau I, kì cuối I, kì đầu II, kì giữa II.

+ Số lượng tế bào ở kì I: 128 : 8 = 16 tế bào.

+ Số lượng tế bào ở giảm phân II: 128 : 4 = 32 tế bào.

Câu 8:

a. Tế bào ở pha G1: 6 × 109 (cặp nuclêôtit).

b. Tế bào ở pha G2: 6 × 109 × 2 = 12 × 109 (cặp nuclêôtit).

c. Tế bào nơron: 6 × 109 (cặp nuclêôtit).

d. Tinh trùng: 3 × 109 (cặp nuclêôtit).
Dạng 2: Xác định số tế bào con được sinh ra, số NST môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi
· Phương pháp giải

Số tế bào được tạo ra qua nguyên phân:
Với 1 tế bào:
+ 1 tế bào nhân đôi 1 lần → 2 tế bào = 21 tế bào.

+ 1 tế bào nhân đôi 2 lần → 2 × 21 tế bào = 22 tế bào.

+ 1 tế bào nhân đôi 3 lần → 2 × 22 tế bào = 23 tế bào.

+ 1 tế bào nhân đôi k lần → 2k tế bào.

Với x tế bào:

+ x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần thì số tế bào con được tạo thành = 2k.x.

+ Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình phân bào là:

1 tế bào nguyên phân liên tiếp k lần thì số NST đơn môi trường cần cho quá trình phân bào là: 
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x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần thì số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình phân bào là: 
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Ví dụ: Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính:

a. Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân?

b. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Hướng dẫn giải

a. Số tế bào con được tạo ra sau 5 lần nhân đôi là: 25 = 32 tế bào.

b. Số NST môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi là: 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 30): Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Hướng dẫn giải
Hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở kì giữa và kì trung gian, ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực đại (dạng đặc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn hoàn toàn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi lặp lại giống nhau trong mỗi chu kì của tế bào.

Ví dụ 2 (Câu 2 - SGK trang 30): Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
A. Kì đầu.
B. Kì giữa.
C. Kì sau.
D. Kì trung gian.
Hướng dẫn giải

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian của chu kì tế bào, vì lúc này NST tháo xoắn cực đại, phân tử ADN tự nhân đôi làm cơ sở cho NST nhân đôi tạo thành NST kép.

Chọn D.

Ví dụ 3 (Câu 3 - SGK trang 30): Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân? 

Hướng dẫn giải  
Kì đầu:

+ Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

+ Các NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.

Kì giữa: các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau: 2 crômatit từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào nhờ sự co rút của thoi phân bào.

Kì cuối: tới 2 cực, các NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợỉ mảnh.

Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ (2n NST).

Ví dụ 4 (Câu 4 - SGK trang 30): Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

C. Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.
Hướng dẫn giải

Nguyên phân có ý nghĩa sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Chọn B.

Ví dụ 5: Có 7 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần. Trong các tế bào con có chứa tổng số 448 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

a. Tính số tế bào con được tạo ra?

b. Xác định bộ NST của loài nói trên?

c. Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Hướng dẫn giải

a. Số tế bào con được tạo ra là: 7 × 23 = 56 .

b. Số NST có trong các tế bào con là 448 ở trạng thái chưa nhân đôi nên ta có: 
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c. Số lượng NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là:
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 NST.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Trong quá trình nguyên phân NST kép được hình thành ở giai đoạn

A. kì trung gian.
B. đầu kì đầu.
C. giữa kì đầu.
D. đầu kì giữa.
Câu 2: Kì nào sau đây chiếm 90% thời gian trong chu kì tế bào?

A. kì trung gian.
B. kì đầu.
C. kì giữa.
D. kì sau.
Câu 3: Sự nhân đôi của NST xảy ra ở

A. kì trung gian.
B. kì đầu.
C. kì giữa.
D. kì sau.
Câu 4: Sự phân li của các NST diễn ra ở

A. kì trung gian.
B. kì đầu.
C. kì giữa.
D. kì sau.
Câu 5: Trong nguyên phân, sự phân chia tế bào chất để tạo ra 2 tế bào con diễn ra ở

A. kì đầu.
B. kì giữa.
C. kì sau.
D. kì cuối.
Câu 6: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở

A. kì đầu.
B. kì giữa.
C. kì sau.
D. kì cuối.
Câu 7: Nguyên phân là một quá trình

A. giúp gia tăng số lượng tế bào làm cho cơ thể đa bào lớn lên.


B. bổ sung cho những tế bào già và chết, tế bào bị tổn thương của cơ thể.
C. duy trì bộ NST lưỡng bội qua các thế hệ tế bào.

D. duy trì bộ NST lưỡng bội qua các thế hệ cơ thể.
Câu 8: Hình sau đây mô tả 5 kì của một chu kì tế bào. Thứ tự đúng là
[image: image13.emf]

A. b → a → e → c → d.

B. d  → c  → a  → b  → c.


C. c  → d  → a  → e  → b.
D. d  → b  → a  → e  → c.
Câu 9: Có 5 tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần. Số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu?

Bài tập nâng cao

Câu 10: Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết thúc lần phân bào 3; trong số tế bào con, do tác nhân đột biến có 1 tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra trên tất cả các cặp NST.

a. Tìm số lượng tế bào con hình thành?

b. Tính tỉ lệ tế bào đột biến so với tế bào bình thường?

c. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra bao nhiêu NST đơn mới?

Câu 11:

a. Sự biến đổi hình thái NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa gì?

b. Hiện tượng bộ NST giảm đi một nửa xảy ra ở thời điểm nào của giảm phân? Giải thích?

c. Tế bào sinh dục ở gà có 2n = 78 . Tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp và giảm phân tạo ra các giao tử. Hãy tính số lượng NST đơn mới môi trường cung cấp cho tế bào trên trong quá trình tạo giao tử và số giao tử được tạo thành.  
ĐÁP ÁN

	1-A
	2-A
	3-A
	4-D
	5-D
	6-B
	7-D
	8-D


Câu 9: Số tế bào con được tạo ra từ 5 tế bào trải qua 5 lần nhân đôi là: 5 × 25 =160 tế bào.
Bài tập nâng cao

Câu 10:

a. Kết thúc nguyên phân lần 3 tạo 8 tế bào: 7 tế bào vẫn nguyên phân bình thường, còn 1 tế bào bị rối loạn. 7 tế bào bình thường nguyên phân tiếp 3 lần tạo ra: 7 × 23 = 56 tế bào.

Một tế bào bị rối loạn phân bào lần thứ 4 tạo ra bộ nhiễm sắc thể 4n = 48 nhiễm sắc thể tồn tại trong 1 tế bào. Tế bào này tiếp tục trải qua lần phân bào 5 và 6 tạo nên 4 tế bào tứ bội. Vậy tổng số tế bào con hình thành: 56 + 4 = 60 tế bào.

b. Tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường bằng 
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c. Số lượng NST đơn cần cung cấp: 
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 NST.

Câu 11:

a. NST dãn xoắn dạng sợi mảnh thực hiện chức năng tổng hợp ADN, ARN, prôtêin,...

NST co ngắn, co ngắn cực đại phân li đều đặn vật chất di truyền cho các tế bào con.

b. Lần phân bào thứ nhất của giảm phân, khi các NST sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và các NST kép trong cặp tương đồng phân li về hai cực của tế bào,...

c. Số lượng NST đơn mới môi trường cung cấp cho tế bào trên trong quá trình tạo giao tử là: 
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 NST đơn.

Số giao tử được tạo thành là 25 tế bào trứng và 25 × 4 tinh trùng.[image: image17.png]
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